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Phụ lục 1 

Kế hoạch thực hiện chuyên đề 17: “Tập huấn CBQL và GV mầm non  

về xây dựng trường/ lớp mầm non hạnh phúc” 

  

Phòng 

GD&ĐT 

Số 

lớp  

Số 

học 

viên 

Thời gian dự kiến GV giảng dạy ID đăng nhập 

Mật khẩu 
GV phụ trách 

   ngày tháng  năm  

Ba Vì 
Lớp 

01 
50 08 11 2021 ThS Đỗ Minh Hương 

ID: 

2644336568 

Pass: 123456 

ThS Đinh Ánh Tuyết 

Ba Vì 
Lớp 

02 
45 15 11 2021 ThS Đỗ Minh Hương 

ID: 

2644336568 

Pass: 123456 

ThS Đinh Ánh Tuyết 

Thanh 

Oai 

Lớp 

01 
54 22 11 2021 ThS Đỗ Minh Hương 

ID: 

2644336568 

Pass: 123456 

ThS Đinh Ánh Tuyết 

Long 

Biên 

Lớp 

1 
52 29 11 2021 ThS Đỗ Minh Hương 

ID: 

2644336568 

Pass: 123456 

ThS Đinh Ánh Tuyết 

Tổng 4 201       

 

        Thời gian học: Sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30  
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Phụ lục 2 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CẤP MẦM NON 2021 

Chuyên đề số 17: Tập huấn CBQL và GV mầm non về xây dựng trường/ lớp mầm 

non hạnh phúc  

Quận/huyện/thị xã: Ba Vì; Lớp 01 
 

STT Họ Tên 

Ngày/ 

tháng/ 

năm sinh 

Đơn vị công tác 

Quận/ 

huyện 

/thị xã 

 

1.  Nguyễn Thị  Mai 26/02/1980 MN Minh Châu 
Ba Vì 

2.  Phương Thị  Kiều 26/10/1984 MN Minh Châu 
Ba Vì 

3.  Nguyễn Thị  Hạnh 29/09/1992 MN Minh Châu 
Ba Vì 

4.  Phùng Thị  Điệu 12/10/1990 MN Minh Châu 
Ba Vì 

5.  Nguyễn Thị  Xuân 08/02/1979 MN Minh Châu 
Ba Vì 

6.  Nguyễn Thị Tuyết 15/01/1979 MN Phong Vân 
Ba Vì 

7.  Nguyễn Thị Như  Duyên 22/12/1988 MN Phong Vân 
Ba Vì 

8.  Nguyễn Thị Tâm 12/11/1972 MN Phong Vân 
Ba Vì 

9.  Nguyễn Thị Bích 02/05/1979 MN Phong Vân 
Ba Vì 

10.  Lê Thị Bích Diệp 15/08/1985 MN Phong Vân 
Ba Vì 

11.  Ngô Thị Ngọc Chi 01/02/1987 MN Phong Vân 
Ba Vì 

12.  Lương Thị Hòa 10/10/1973 MN Tòng Bạt 
Ba Vì 

13.  Phan Thị Luyến 10/09/1988 MN Tòng Bạt 
Ba Vì 

14.  Khương Thị Tuyết 07/07/1991 MN Tòng Bạt 
Ba Vì 

15.  Nguyễn Thị Như  Hằng 06/07/1991 MN Tòng Bạt 
Ba Vì 

16.  Đào Thị Nhung 01/01/1986 MN Tòng Bạt 
Ba Vì 

17.  Nguyễn Thị  Xuân 15/7/1969 MN Tiên Phong 
Ba Vì 

18.  Trần Thị  Tư 27/12/1971 MN Tiên Phong 
Ba Vì 

19.  Dương Thị Thu Ngân 10/12/1983 MN Tiên Phong 
Ba Vì 

20.  Nguyễn Thị Hải Yến 8/7/1991 MN Tiên Phong 
Ba Vì 

21.  Trương Thị Hoa 11/6/1984 MN Tiên Phong 
Ba Vì 

22.  Phan Thị Giáng Ngọc 26/11/1991 MN Tiên Phong 
Ba Vì 

23.  Trương Thị Xuân 19/10/1992 MN Tiên Phong 
Ba Vì 

24.  Chu Thị Huyền 23/3/1981 MN Tiên Phong 
Ba Vì 
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25.  Võ Thị Hồng  Mơ  01/05/1980 MN Minh Quang A 
Ba Vì 

26.  Nguyễn Thị Thu  Hà 19/07/1979 MN Minh Quang A 
Ba Vì 

27.  Nguyễn Thị  Oanh  20/02/1988 MN Minh Quang A 
Ba Vì 

28.  Bùi Thị Xuân  Huương  16/01/1990 MN Minh Quang A 
Ba Vì 

29.  Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19/09/1982 MN Minh Quang B 
Ba Vì 

30.  Đinh Thị  Thịnh 13/07/1983 MN Minh Quang B 
Ba Vì 

31.  Ngô Thị Thùy Linh 04/01/1991 MN Minh Quang B 
Ba Vì 

32.  Đinh Thị  Lý 30/07/1983 MN Minh Quang B 
Ba Vì 

33.  Nguyễn Thị Minh  Hằng 02/04/1981 MN Vân Hòa A 
Ba Vì 

34.  Kiều Thị  Trang 19/03/1992 MN Vân Hòa A 
Ba Vì 

35.  Bùi Thị Lan  Anh 10/06/1991 MN Vân Hòa A 
Ba Vì 

36.  Bùi Thị  Huyền 08/07/1989 MN Vân Hòa A 
Ba Vì 

37.  chu Thị Bích Thanh 06/11/1974 MN Phú Đông 
Ba Vì 

38.  Đào Thị Thủy 01/11/1988 MN Phú Đông 
Ba Vì 

39.  Phùng Thị Hà Hà 19/08/1993 MN Phú Đông 
Ba Vì 

40.  Nguyễn Thị  Hoa 12/4/1988 MN Phú Đông 
Ba Vì 

41.  Nghĩa Thị Vân Anh 14/7/1986 MN Tiên Phong 
Ba Vì 

42.  Nguyễn Thị  Oanh 30/05/1971 MN Ba Trại B 
Ba Vì 

43.  Hoàng Thị  Xuyến 
21/10/1983 

MN Ba Trại B 
Ba Vì 

44.  Hoàng Thị  Lâm 02/12/1983 MN Ba Trại B 
Ba Vì 

45.  Bạch Thị Ánh  Tuyết 28/10/1983 MN Ba Trại B 
Ba Vì 

46.  Nguyễn Thị  Tuyết 06/09/1986 MN Ba Trại B 
Ba Vì 

47.  Nguyễn Thị  Tuyết 18/10/1988 MN Thuần Mỹ 
Ba Vì 

48.  Phạm Thị Hồng  Thắm 22/4/1992 MN Thuần Mỹ 
Ba Vì 

49.  Vũ Thị Kim  Oanh 06/07/1991 MN Thuần Mỹ 
Ba Vì 

50.  Vũ Thị  Đào 12/12/1989 MN Thuần Mỹ 
Ba Vì 

 

Danh sách gồm 50 học viên 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CẤP MẦM NON 2021 

Chuyên đề số 17: Tập huấn CBQL và GV mầm non về xây dựng trường/ lớp mầm 

non hạnh phúc  

Quận/huyện/thị xã: Ba Vì; Lớp 02 

STT Họ Tên 

Ngày/ 

tháng/ 

năm sinh 

Đơn vị công tác 

Quận/ 

huyện 

/thị xã 

 

1.  Phạm Thị Duyên 02/05/1993 MN Thuần Mỹ 
Ba Vì 

2.  Phạm Thị  Quyên 11/01/1986 MN Tản Lĩnh A 
Ba Vì 

3.  Nguyễn Thị Mai Anh 12/10/1981 MN Tản Lĩnh A 
Ba Vì 

4.  Hoàng Thị  Nga 17/1/1981 MN Tản Lĩnh A 
Ba Vì 

5.  Phạm Thị  Loan 15/6/1985 MN Tản Lĩnh A 
Ba Vì 

6.  Nguyễn Thị Ngọc Bích 26/08/1982 MN Thụy An 
Ba Vì 

7.  Nguyễn Thị Minh  Nguyệt 15/07/1983 MN Thụy An 
Ba Vì 

8.  Đỗ Thị  Điệp 17/07/1991 MN Thụy An 
Ba Vì 

9.  Đỗ Thị Phan  Giang 23/04/1991 MN Thụy An 
Ba Vì 

10.  Nguyễn Thị  Lương 30/11/1984 MN Thụy An 
Ba Vì 

11.  Lê Thị Hà 20/11/1981 MN Thụy An 
Ba Vì 

12.  Nguyễn Thị  Đào 05/09/1966 MN Phú Sơn 
Ba Vì 

13.  Phùng Thị  Minh 20/08/1972 MN Phú Sơn 
Ba Vì 

14.  Phùng Thị Phương  Thịnh 12/08/1981 MN Phú Sơn 
Ba Vì 

15.  Phùng Thị Thanh  Hà 02/07/1987 MN Phú Sơn 
Ba Vì 

16.  Nguyễn Thị Năm 04/02/1970 MN Phú Sơn 
Ba Vì 

17.  Phùng Thị  Phượng 10/12/1988 MN Phú Sơn 
Ba Vì 

18.  Đặng Minh  Huệ 28/02/1976 MN1-6 
Ba Vì 

19.  Trương Thị  Dung 28/07/1982 MN1-6 
Ba Vì 

20.  Lê Thị Bích  Ngọc 02/06/1986 MN1-6 
Ba Vì 

21.  Nguyễn Thị  Trang 05/02/1983 MN1-6 
Ba Vì 

22.  Chu Thị Yến 15/4/1989 MN1-6 
Ba Vì 

23.  Đặng Thị Ngần 22/12/1973 MN Cam Thượng 
Ba Vì 

24.  Đoàn Thị Hiền 30/11/1981 MN Cam Thượng 
Ba Vì 

25.  Lê Thị Hạnh 06/05/1979 MN Cam Thượng 
Ba Vì 

26.  Phan Thị Thu Hồng 26/10/1969 MN Cam Thượng 
Ba Vì 

27.  Đặng Thị Hương 05/03/1993 MN Cam Thượng 
Ba Vì 

28.  Man Thị Đoàn 12/2/1972 MN Yên Bài A 
Ba Vì 
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29.  Đinh Thị Thu Hoài 01/03/1983 MN Yên Bài A 
Ba Vì 

30.  Lê Thị  Hợp 14/9/1983 MN Yên Bài A 
Ba Vì 

31.  Nguyễn Thị  Hạnh 12/2/1979 MN Yên Bài A 
Ba Vì 

32.  Nguyễn Thị Lý 17/3/1981 MN Yên Bài A 
Ba Vì 

33.  Kiều Thị Thanh  Duyên 30/8/1983 MN Tản Lĩnh B 
Ba Vì 

34.  Nguyễn Thị Mai  Anh 16/5/1983 MN Tản Lĩnh B 
Ba Vì 

35.  Nguyễn Thị  Huyền 16/03/1992 MN Tản Lĩnh B 
Ba Vì 

36.  Đinh Thị  Thúy 20/5/1991 MN Tản Lĩnh B 
Ba Vì 

37.  Đỗ Thị Thu  Hằng 14/10/1981 MN Tản Lĩnh B 
Ba Vì 

38.  Bùi Thị Thu Hằng 15/10/1979 MN Vân Hòa B 
Ba Vì 

39.  Đặng Thị Kim Tuyến 2/8/1991 MN Vân Hòa B 
Ba Vì 

40.  Vũ Thị Thanh 23/8/1992 MN Vân Hòa B 
Ba Vì 

41.  Đinh Thị Ninh 5/11/1991 MN Vân Hòa B 
Ba Vì 

42.  Phùng Thị Lan Phương 9/12/1984 MN Chu Minh 
Ba Vì 

43.  Nguyễn Thị Hợi 31/01/1987 MN Chu Minh 
Ba Vì 

44.  Trần Thị Thanh Huyền 12/6/1986 MN Chu Minh 
Ba Vì 

45.  Nguyễn Thị Cửu 10/2/1971 MN Chu Minh 
Ba Vì 

Danh sách gồm 45 học viên 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CẤP MẦM NON 2021 

Chuyên đề số 17: Tập huấn CBQL và GV mầm non về xây dựng trường/ lớp mầm 

non hạnh phúc  

Quận/huyện/thị xã: Thanh Oai; Lớp 01 

STT Họ Tên 

Ngày/ 

tháng/ 

năm sinh 

Đơn vị công tác 

Quận/ 

huyện 

/thị xã 

 

1.  Bùi Thị Thu Hiền 26/11/1969 Phòng GDĐT Thanh Oai 

2.  Nguyễn Thị Kim  Tuyến 12/7/1972 Phòng GDĐT Thanh Oai 

3.  Nguyễn Thị Lan  Phương 25/5/1971 Kim An Thanh Oai 

4.  Nguyễn Thị  Phượng 4/4/1992 Kim An Thanh Oai 

5.  Đào Thị Bích  Hường 17/01/1977 Bích Hòa 
Thanh Oai 

6.  Nguyễn Thị Thanh Tâm 10/12/1991 Bích Hòa Thanh Oai 

7.  Hồng Hạnh 25/08/1972 Thanh Văn 
Thanh Oai 

8.  Lưu Lê Quỳnh Anh 06/06/1986 Thanh Văn Thanh Oai 

9.  Lê Huyền  Lan 22/12/1977 Hồng Dương 
Thanh Oai 

10.  Nguyễn Thị  Nga 05/01/1990 Hồng Dương Thanh Oai 

11.  Nguyễn Thị  Thưởng 01/6/1977 Đỗ Động Thanh Oai 

12.  Nguyễn Thị  Nhung 14/11/1983 Đỗ Động 
Thanh Oai 

13.  Nguyễn Thị  Chuyên 08/10/1983 Tam Hưng B Thanh Oai 

14.  Nguyễn Thị  Hồng 14/06/1981 Tam Hưng B 
Thanh Oai 

15.  Nguyễn Thị Tú Uyên 30/9/1973 Tam Hưng A Thanh Oai 

16.  Tào Thị  Hoa 06/07/1988 Tam Hưng A Thanh Oai 

17.  Đào Thị Năm 14/09/1976 Kim Thư 
Thanh Oai 

18.  Lê Thị  Thoa 02/10/1991 Kim Thư Thanh Oai 

19.  Bùi Thị Hoàng  Yến 20/06/1970 Bình Minh II 
Thanh Oai 

20.  Lê Thị Thanh  Thùy 06/09/1980 Bình Minh II Thanh Oai 

21.  Nhữ Thị Thuỷ 17/01/1971 Mỹ Hưng 
Thanh Oai 

22.  Hoàng Thị  Thi 24/10/1985 Mỹ Hưng Thanh Oai 

23.  Vũ Thị  Thuận 14/6/1978 Thị trấn Kim Bài Thanh Oai 

24.  Nguyễn Thị  Lan 19/10/1982 Thị trấn Kim Bài 
Thanh Oai 

25.  Nguyễn Thị  Thu 19/03/1983 Tân Ước Thanh Oai 

26.  Đào Thị Mai Lan 18/10/1989 Tân Ước 
Thanh Oai 

27.  Lã Thị Hải 21/10/1982 Thanh Cao Thanh Oai 

28.  Nguyễn Thị Thanh  Thuý 20/4/1979 Thanh Cao Thanh Oai 
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29.  Nguyễn Thị  Nhung 10/10/1967 Phương Trung II Thanh Oai 

30.  Lê Thị Huyền Trang 23/02/1987 Phương Trung II 
Thanh Oai 

31.  Trần Thị Phương Tú 02/01/1981 Xuân Dương Thanh Oai 

32.  Nguyễn Thị Vân  Anh 18/09/1984 Xuân Dương Thanh Oai 

33.  Lương Thị Thanh Thu 11/9/1980 Phương Trung I 
Thanh Oai 

34.  Nguyễn Thị Xuân 17/10/1989 Phương Trung I Thanh Oai 

35.  Nguyễn Thị  Liên 12/11/1979 Thanh Mai 
Thanh Oai 

36.  Nguyễn Thị  Phương 16/05/1986 Thanh Mai Thanh Oai 

37.  Nguyễn Thị Thuý Nga 27/06/1983 Cao Viên 
Thanh Oai 

38.  Nguyễn Thị  Trang 19/03/1990 Cao Viên Thanh Oai 

39.  Nguyễn Thị Nữ 13/01/1983 Thanh Thùy Thanh Oai 

40.  Nguyễn Thị Minh Thảo 16/11/1983 Thanh Thùy 
Thanh Oai 

41.  Phạm Thị Hoa 16/7/1979 Cao Dương Thanh Oai 

42.  Nguyễn Thị  Tươi 28/02/1981 Cao Dương 
Thanh Oai 

43.  Nguyễn Thị  Lý 28/10/1973 Bình Minh I Thanh Oai 

44.  Lê Thị Thanh  Nga 27/11/1979 Bình Minh I Thanh Oai 

45.  Nguyễn Thi Minh 12/05/1973 Cao Viên II 
Thanh Oai 

46.  Lê Thị Hằng 18/04/1976 Cao Viên II Thanh Oai 

47.  Hoàng Thị Nhàn 10/07/1972 Liên Châu 
Thanh Oai 

48.  Tô Thị Xiêm 27/09/1990 Liên Châu Thanh Oai 

49.  Nguyễn Thu Phương 06/06/1980 Cao Dương II 
Thanh Oai 

50.  Nguyễn Thị  Hồng 21/10/1990 Cao Dương II Thanh Oai 

51.  Mai Thị Thanh Hảo 11/01/1975 Dân Hòa Thanh Oai 

52.  Trần Thị Ánh 08/10/1988 Dân Hòa 
Thanh Oai 

53.  Vũ Thị  Ngọc 02/07/1972 Cự Khê Thanh Oai 

54.  Lê Thị Minh Sáu 30/04/1980 Cự Khê 
Thanh Oai 

Danh sách gồm 54 học viên 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CẤP MẦM NON 2021 

Chuyên đề số 17: Tập huấn CBQL và GV mầm non về xây dựng trường/ lớp mầm 

non hạnh phúc  

Quận/huyện/thị xã: Long Biên; Lớp 01 

STT Họ Tên 

Ngày/ 

tháng/ 

năm sinh 

Đơn vị công tác 

Quận/ 

huyện 

/thị xã 

 

1.  Chu Thị Bích Ngọc 15/12/1986 MN Hoa Sen Long Biên 

2.  Đào Thị  Đức 12/02/0988 MN Hoa Sen Long Biên 

3.  Phạm Thị  Liên 22/12/1988 MN Hoa Sen Long Biên 

4.  Nguyễn Thị Kim  Dung 16/02/1983 MN Hoa Sen Long Biên 

5.  Nguyễn Thị Vương Nhung 09/03/1976 MN Hoa Sen Long Biên 

6.  Trần Thị Thanh  Thủy 11/3/1972 MN Đức Giang Long Biên 

7.  Nguyễn Thúy  An 18/8/1995 MN Đức Giang Long Biên 

8.  Nguyễn Thị  Hà 07/01/1992 MN Đức Giang Long Biên 

9.  Nguyễn Huyền  Nga 28/8/1993 MN Đức Giang Long Biên 

10.  Nguyễn Kiều  Anh 20/3/1984 MN Đức Giang Long Biên 

11.  Vũ Thanh  Hiếu 8/10/1988 MN Thạch Cầu Long Biên 

12.  Nguyễn Thị Lan  Anh 10/9/1983 MN Thạch Cầu Long Biên 

13.  Nguyễn Thị  Phượng 6/7/1987 MN Thạch Cầu Long Biên 

14.  Hoàng Thị Phương  Loan 1/11/1981 MN Thạch Cầu Long Biên 

15.  Nguyễn Thị  Giang 28/1/1989 MN Thạch Cầu Long Biên 

16.  Trần Thị Thư  Trang 29/02/1984 MN Long Biên Long Biên 

17.  Đào Hằng  Thủy 28/10/1989 MN Long Biên Long Biên 

18.  Phạm Thị  Hằng 9/3/1988 MN Long Biên Long Biên 

19.  Nguyễn Thị Thanh  Vân 11/7/1981 MN Long Biên Long Biên 

20.  Trần Thanh  Hòa 1/8/1983 MN Long Biên Long Biên 

21.  Trần Thị Thu  Hằng 20/11/1981 MN Long Biên A Long Biên 

22.  Lưu Thị  Nga 15/01/1987 MN Long Biên A Long Biên 

23.  Ngô Kim  Anh 10/9/1981 MN Long Biên A Long Biên 

24.   Hoàng Thị Thu  Hằng 06/03/1988 MN Long Biên A Long Biên 

25.  Nguyễn Thị Kim  Liên 19/8/1986 MN Long Biên A Long Biên 

26.  Nguyễn Thị Cẩm  Linh 19/04/1977 MN Sơn Ca Long Biên 

27.  Thẩm Xuân  Trà  MN Sơn Ca Long Biên 

28.  Đàm Thị Minh  Hòa 10/01/1977 MN Sơn Ca Long Biên 
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29.  Thẩm Thu  Trang  MN Sơn Ca Long Biên 

30.  Lương Thị Kim  Dung  MN Sơn Ca Long Biên 

31.  Đào Thị Quỳnh  Trang 03/10/1983 MN Phúc Đồng Long Biên 

32.  Nguyễn Thùy  Dương 16/12/1987 MN Phúc Đồng Long Biên 

33.  Hoàng Thanh Hằng 07/9/1992 MN Phúc Đồng Long Biên 

34.  Lê Thị Phương  Anh 03/3/1989 MN Phúc Đồng Long Biên 

35.  Đỗ Hồng  Anh 19/8/1987 MN Phúc Đồng Long Biên 

36.  Trương Thị  Hoa 09/08/1978 MN Tân Mai Long Biên 

37.  Kiều Thị Hoa  Lệ 26/8/1988 MN Tân Mai Long Biên 

38.  Trần Thị Mai  Loan 28/11/1990 MN Tân Mai Long Biên 

39.  Nguyễn Thị  Tâm 15/12/1991 MN Tân Mai Long Biên 

40.  Tạ Thị Hồng  Thuý 02/01/2091 MN Tân Mai Long Biên 

41.  Lê Việt  Nga 18/9/1981 MN Hoa Anh Đào Long Biên 

42.  Vũ Thị Bích  Hảo 15/6/1991 MN Hoa Anh Đào Long Biên 

43.  Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 20/8/1992 MN Hoa Anh Đào Long Biên 

44.  Đặng Thị Thu  Hường 22/7/1992 MN Hoa Anh Đào Long Biên 

45.  Nguyễn Thị  Mến 5/12/1985 MN Hoa Anh Đào Long Biên 

46.  Tạ Thị Hà 15/5/1984 MN Hoa Hướng Dương Long Biên 

47.  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 24/10/1997 MN Hoa Hướng Dương Long Biên 

48.  Phạm Thị  Duyên 11/3/1991 MN Hoa Hướng Dương Long Biên 

49.  Đặng Thị Thu  Thủy 06/12/1990 MN Hoa Hướng Dương Long Biên 

50.  Trương Thị Thanh Tâm 30/7/1981 MN Hoa Hướng Dương Long Biên 

51.  Nguyễn Thị Mùi 30/01/1979 Phòng GD Long Biên 

52.  Hà Thị  Thu 20/10/1967 Phòng GD Long Biên 

Danh sách gồm có 52 học viên 

 


